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Phần 6 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 51 

Câu 1: Thẩm quyền quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cấp tỉnh?  

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Bộ Nội vụ 

Câu 2: Quốc hội ban hành Luật để quy định  

A. Cơ chế bảo vệ Hiến pháp 

B. Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc 

hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, 

quyền công dân; 

C. Quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh 

quốc gia; 

D. Đại xá; 
Câu 3: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có 

thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của 

cấp có thẩm quyền, thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?  

A. Tổ chức họp kiểm điểm; 

B. . Thành lập Hội đồng kỷ luật; 

C. Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. 

D. Tất cả Đáp án trên 

Câu 4: Tùy theo nội dung, văn bản có thể được bố cục như thế nào?  



A. Phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm; 

B. Phần, chương, mục, điều, khoản, điểm; 

C. Chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm; 

D. Tất cả Đáp án trên 

Câu 5: Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?  

A. 3 

B. 5 

C. 7 

D. 9 

Câu 6: Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y 

tế, khoa học, công nghệ, môi trường; Quốc phòng, an ninh quốc gia; Chính sách dân tộc, chính sách tôn 

giáo của Nhà nước?  

A. Hiến pháp 

B. Luật 

C. Nghị quyết 

D. Nghị định 

Câu 7: Theo Luật cán bộ, công chức , những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và 

tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?  

A. Loại A 

B. Loại B 

C. Loại C 

D. Loại D 
Câu 8: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức thì chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày công chức đến nhận việc, 

người đứng đầu cơ quan sử dụng phải cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực và 

kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự?  

A. 3 ngày. 

B. 5 ngày. 

C. 10 ngày. 

D. 15 ngày. 
Câu 9: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 

định để quy định những vấn đề nào?  

A. Những vấn đề được luật giao. 

B. Những vấn đề được pháp luật giao. 

C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho 

chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính 

quyền địa phương. 
Câu 10: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 

định để quy định những vấn đề nào?  

A. Những vấn đề được luật giao. 

B. Những vấn đề được pháp luật giao. 

C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho 

chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính 



quyền địa phương. 
Câu 11: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất 

nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo; ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?  

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Hạ bậc lương 

D. Giáng chức 
Câu 12: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải thông báo kết quả 

thi nâng ngạch cho cơ quan quản lý công chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch để thông 

báo cho công chức dự thi được biết trong thời hạn nào?  

A. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi 

B. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thi 

C. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi 

D. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thi 
Câu 13: Thời hạn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi 

thẩm định?  

A. 10 ngày 

B. 15 ngày 

C. 20 ngày 

D. 30 ngày 
Câu 14: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán 

thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội  

A. hai phần ba 

B. một phần hai 

C. ba phần tư 

D. tất cả 
Câu 15: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với Vi phạm quy 

định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

 
A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Cách chứC. 

D. Bãi nhiệm. 
Câu 16: Đối tượng nào dưới đây được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển, xét tuyển công 

chức?  

A. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục 

viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, 

B. học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ 

quan dự bị, 



D. con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương 

binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động 

D. Tất cả Đáp án trên 

Câu 17: Thẩm quyền Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?  

A. Quốc hội 

B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

C. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

D. 100 

Câu 18: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi 

hành văn bản đó  

A. cũng đồng thời hết hiệu lựC. 

B. còn hiệu lực đến khi bị thay thế bởi văn bản khác 

C. Cả a và b 

Câu 19: Nhũng nhiễu là?  

A. hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền 

hạn 

B. việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật 

chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng 

C. hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền 

hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

D. 100% 
Câu 20: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

cũ mà khi chuyển sang cơ quan mới mới phát hiện hành vi vi phạm đó và vẫn còn trong thời hiệu xử lý 

kỷ luật thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?  

A. cơ quan mới nơi công chức đang công tác tiến hành xử lý kỷ luật 

B. cơ quan cũ nơi công chức đã công tác tiến hành xử lý kỷ luật 

C. cơ quan cũ nơi công chức đã công tác tiến hành xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật 

với cơ quan nơi công chức đang công tác trước khi quyết định hình thức kỷ luật. 

D. Vụ lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để tham nhũng. 

Câu 21: Câu 26 Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?  

A. Ba loại: loại I, loại II và loại III 

B. Bốn loại: loại I, loại II, loại III và loại IV 

C. Năm loại: loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V 

D. Ngày 05/3/2020 

Câu 22: Số lượng Phó chủ tịch của UBND cấp xã là? Đáp án A  

A. Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại III có một Phó Chủ 

tịch 

B. Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó 

Chủ tịch 

C. Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá ba Phó Chủ tịch; xã loại III có không quá hai 

Phó Chủ tịch 

Câu 23: Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong 


